
PHÒNG GD&ĐT
                        TRƯỜNG T.H .....

  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 4

Năm học: 202 – 202
Thời gian làm bài: 35 phút

Kỹ năng Nhiệm vụ đánh giá/kiến
thức cần đánh giá

Mức/Điểm Tổng số
câu, số

điểm, tỷ lệ
%

M1 M2 M3

Nghe

Listen,  look  and  write  the
number.  You  will  hear  the
recording TWICE.

4

1đ 8 câu

 2 điểm

20%
Listen and read. Then tick (v)
or cross (x). You will hear the
recording TWICE.

2

0,5đ

2

0,5đ

Đọc

Read and write. 2

0,4đ

2

0,4đ

1

0,2đ
10 câu

3 điểm

30%
Read and write. 1

0,4đ

2

0,8đ

2

0,8đ

Viết

Look  at  the  pictures  and
complete words.

4

1đ
12 câu

3 điểm

30%

Read and re-order. 2

0,5đ

2

0,5đ

1

0,25đ

Look and write. 2

0,5đ

2

0,5đ

Nói

Getting to know each other. 2

0,5đ

2

0,5đ
7 câu

2 điểm

20%
Describing the picture. 2

0,6đ

1

0,4đ

Tổng 17 14 8 39

1


